
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Rubystar
Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ Rubystar

Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Rubystar

Số 3 ngõ 95 phố Hoàng Cầu, Phường Ô 

Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương Viheco

Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị 

trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

10458/21/CBMP-HN

Công ty TNHH thương mại dược phẩm 

Rubystar có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi 

sớ tiếp nhận Phiếu công bố

2 Mộc Lựu Tinh chất thạch lựu Hộ kinh doanh Diệu Hiền
Ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu 

Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

23212/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

3 Mộc Lưu DH Hộ kinh doanh Diệu Hiền
Ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu 

Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

23340/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

4 Mộc Lựu Serum Hoa Vàng Hộ kinh doanh Diệu Hiền
Ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu 

Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

23636/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

5 DR.A_MI Skin Day cream plus Hộ kinh doanh Lê Mai 1991
Thôn Nguyên Thắng xã Thiệu Nguyên 

huyện Thiệu Hóa

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

23509/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

6 God Bless U HN1 Melasmplus 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Chăm LT

Ngọc Cục, Xã Tân Lãng, Huyện Lương 

Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 

Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23454/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

7 God Bless U
Hydrate Hydratante 

Facial 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Chăm LT

Ngọc Cục, Xã Tân Lãng, Huyện Lương 

Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 

Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23455/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

8 God Bless U HN15 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Chăm LT

Ngọc Cục, Xã Tân Lãng, Huyện Lương 

Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 

Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23456/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

9 God Bless U Detox2
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Chăm LT

Ngọc Cục, Xã Tân Lãng, Huyện Lương 

Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 

Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23457/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

10 Melia Melia Day
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại An Thành Vinh

Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 

Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23827/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

11 Melia Melia Night
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại An Thành Vinh

Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 

Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 

Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23829/25/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền 

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm

12
Dung dịch vệ sinh 

Akina vifa

Công ty cổ phần thương 

mại dược phẩm VIFA

Số 8 ngõ 122, đường Giáp Bát, phường 

Giáp Bát, Quận Hoàng Mai

Công ty TNHH liên 

doanh dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
23762/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm VIFA 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

13 Diamond Skin Care
Công ty Cổ phần Thương 

mại Gia Đình Vàng

Số nhà 21B, ngách 69, ngõ 255, đường 

Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 

doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

23195/25/CBMP-HN

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Đình Vàng 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

DANH SÁCH

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng        năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
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14
Kem dưỡng sáng hồng 

da Naviskin Beauty+

Công ty cổ phần dược phẩm 

Navifa

Thôn Nguyệt Áng, Xã Đại Áng, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 

doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

9821/21/CBMP-HN
Công ty cổ phần dược phẩm Navifa đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

15
Kem nẻ dưỡng ẩm cao 

cấp Vaseline Naviskin

Công ty cổ phần dược phẩm 

Navifa

Thôn Nguyệt Áng, Xã Đại Áng, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 

doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

10872/21/CBMP-HN
Công ty cổ phần dược phẩm Navifa đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

16
Xịt thảo mộc peptan 

plus

Công ty cổ phần dược phẩm 

Navifa

Thôn Nguyệt Áng, Xã Đại Áng, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 

doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

10880/21/CBMP-HN
Công ty cổ phần dược phẩm Navifa đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

17

Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ Queen Care 

Organic Nature

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Navifa

Thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 

doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

12361/22/CBMP-HN
Công ty cổ phần dược phẩm Navifa đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

18
Sữa tắm gội thảo dược 

2in1 Navikids Organic 

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Navifa

Thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 

doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

12362/22/CBMP-HN
Công ty cổ phần dược phẩm Navifa đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

19
Gel bôi đa năng Vherb 

Nano skin

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Navifa

Thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 

doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

19946/24/CBMP-HN
Công ty cổ phần dược phẩm Navifa đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

20
Vherb Scar Nano 

Curcumin

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Navifa

Thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 

doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

19947/24/CBMP-HN
Công ty cổ phần dược phẩm Navifa đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

21 L'acolab

Nước dưỡng tóc tinh 

dầu Bưởi & Hương 

Thảo

Công ty TNHH L'acolab 

Việt Nam

	Đường Quốc lộ 391, Thị tứ Hưng Đạo, Xã 

Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Vimac

Ô CN08, cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19660/24/CBMP-HN

Công ty TNHH L'acolab Việt Nam có văn bản 

đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu 

công bố

22 Meso Ccwhite

Công ty TNHH thiết bị và 

vật tư y tế trung ương Ali 

Pharco

Số 12 Xóm Thắng Lợi, Thôn Lũng Kênh, 

Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam,

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương Viheco

Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị 

trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

11089/21/CBMP-HN

Công ty TNHH thiết bị và vật tư y tế trung 

ương Ali Pharco có văn bản đề nghị tự nguyện 

thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

23 Kem Hemopro NBK

Công ty TNHH mỹ phẩm - 

dược quốc tế Ngọc Bảo 

Khang

Số A5/43N Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 

phẩm trung ương Viheco

Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị 

trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

14127/22/CBMP-HN

Công ty TNHH mỹ phẩm - dược quốc tế Ngọc 

Bảo Khang có văn bản đề nghị tự nguyện thu 

hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

24 Gel Clean Face NBK

Công ty TNHH mỹ phẩm - 

dược quốc tế Ngọc Bảo 

Khang

Số A5/43N Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 

phẩm trung ương Viheco

Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị 

trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

14128/22/CBMP-HN

Công ty TNHH mỹ phẩm - dược quốc tế Ngọc 

Bảo Khang có văn bản đề nghị tự nguyện thu 

hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

25 Shawajeru Chiết xuất xông tắm

Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu và đánh giá chất lượng 

quốc tế

Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11727/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đánh giá 

chất lượng quốc tế có văn bản đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

26 Kuchi Supure Xịt thơm miệng Kuchi

Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu và đánh giá chất lượng 

quốc tế

Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11728/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đánh giá 

chất lượng quốc tế có văn bản đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

27 Dr Hatachi Hatachi Shampoo

Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu và đánh giá chất lượng 

quốc tế

Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11729/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đánh giá 

chất lượng quốc tế có văn bản đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

28 Kurokami Ủ dưỡng tóc phủ bạc 

Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu và đánh giá chất lượng 

quốc tế

Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11730/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đánh giá 

chất lượng quốc tế có văn bản đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

29 Ikumo Oiru Ikumo Oiru

Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu và đánh giá chất lượng 

quốc tế

Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11731/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đánh giá 

chất lượng quốc tế có văn bản đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố
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30
Dung dịch vệ sinh Bio 

Tiato

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
16841/23/CBMP-HN

Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

31
Green Natural 

Conditioner

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện 

Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18111/23/CBMP-HN

Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

32 Dung dịch vệ sinh Perli
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện 

Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18112/23/CBMP-HN

Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

33
Xịt khử mùi 

Biodreamaxll

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22896/24/CBMP-HN

Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

34
T-Baby Kem đánh 

răng tạo bọt For Kids

Công ty cổ phần Dược 

phẩm CD Pharma Việt Nam

Số nhà 86 ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13284/22/CBMP-HN

Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

35
Dầu gội Haare 

Wachsen

Công ty cổ phần Dược 

phẩm CD Pharma Việt Nam

Số nhà 86 ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
16566/23/CBMP-HN

Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

36 Dầu xả Haare Wachsen
Công ty cổ phần Dược 

phẩm CD Pharma Việt Nam

Số nhà 86 ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
16567/23/CBMP-HN

Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

37 Bbcream Vfresh+
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 

Trung

Số 57 ngõ 13 đường Thanh Lãm, phường 

Phú Lương, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần tập 

đoàn dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2 KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 

thành phố Hà Nội
25577/25/CBMP-HN

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Trung có văn bản 

đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu 

công bố

38 Meo Cosmetic Sweet Lips
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Quốc tế Nagaiki

 Tầng 3, số 77 Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 

đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

20858/24/CBMP-HN

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Nagaiki 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

39 Meo Cosmetic Sweet Lips
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm quốc tế Nagaiki

Tầng 3, số 77 Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 

đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

19689/24/CBMP-HN

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Nagaiki 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

40 Melaslab
Licorice mela toner 

toner cam thảo

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm melaslab

tầng 1, sb9-105 dự án khu sinh thái dream 

city, vinhomes ocean park 2, xã Nghĩa Trụ

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm YlabVietNam
Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ 25498/25/CBMP-HN

Công ty TNHH dược mỹ phẩm melaslab có văn 

bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp nhận 

Phiếu công bố

41 Melaslab
Melasma Luminous 

Complexion Mask

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yanny Pharma

	Số 15/35 Khuông Việt, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21080/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

42 Lacircos

16 HA Complex Mask 

Mặt nạ phức hợp HA 

căng bóng

Công ty Cổ phần Quốc tế 

PK Pharma

Lô CN5, Khu công nghiệp Thạch Thất 

Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc 

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22489/24/CBMP-HN

Công ty Cổ phần Quốc tế PK Pharma có văn 

bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp nhận 

Phiếu công bố

43 Lacircos UV Plus Anti Pollution
Công ty Cổ phần Quốc tế 

PK Pharma

Lô CN5, Khu công nghiệp Thạch Thất - 

Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc 

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22597/24/CBMP-HN

Công ty Cổ phần Quốc tế PK Pharma có văn 

bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp nhận 

Phiếu công bố
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44 Herrin Care Seba Công ty cổ phần Herrin

Tầng 8, toà nhà CEO, khu đô thị mới Mễ 

Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 

đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

16466/23/CBMP-HN
Công ty cổ phần Herrin có văn bản đề nghị tự 

nguyện thu hồi sớ tiếp nhận Phiếu công bố

45 Orla Cosmetics Spot Whitening cream
Công ty TNHH Dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội
23100/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

46 Green era
GE-3X Hyalu B5 

serum

Công ty TNHH Dược phẩm 

kỷ nguyên xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội
24016/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

47 Green era
GE-spot whitening 

essence

Công ty TNHH Dược phẩm 

kỷ nguyên xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội
24027/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

48 Green era GE-3X Hyalu cream
Công ty TNHH Dược phẩm 

kỷ nguyên xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội
24028/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

49
Luméa light 

auretik
Aqua Y5 max ampoule

Công ty TNHH dược phẩm 

Kỷ nguyên xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Yên Bài, thành 

phố Hà Nội
25488/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

50 Luty
Bitter Melon Blemish 

Repair Serum

Công ty TNHH dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19890/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

51 Luty
Bitter Melon Blemish 

Repair Toner

Công ty TNHH dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19891/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

52 Luty
Bitter Melon Blemish 

Repair Cream

Công ty TNHH dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19892/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

53 Luty
Plant Purifying 

Cleanser

Công ty TNHH dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19893/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

54 Dnaderma
Repair Whitening 

Ampoule

Công ty TNHH Dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Hóa 

mỹ phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20685/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

55 Dnaderma
Tone Up Whitening 

Cream

Công ty TNHH Dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Hóa 

mỹ phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20686/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

56 Green Era Hydra B5 Ampoule
Công ty TNHH dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần hóa mỹ 

phẩm Hương Mộc

Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21324/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

57 Melaslab
Instant Dermal 

Infusion

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yanny Pharma

	Số 15/35 Khuông Việt, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19531/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

58 Melaslab
Bio Cellular Boost 

Serum

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yanny Pharma

	Số 15/35 Khuông Việt, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19253/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

59 Melaslab Melano Ultra Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yanny Pharma

	Số 15/35 Khuông Việt, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20189/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

60 Melaslab Slim lipo care 1
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yanny Pharma

Số 23 đường T4A phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm YLABVIETNAM

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội
23478/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố
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61 Melaslab Slim lipo care 2
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yanny Pharma

Số 23 đường T4A phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm YLABVIETNAM

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội
23402/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

62 Melaslab Slim lipo care 3
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yanny Pharma

Số 23 đường T4A phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm YLABVIETNAM

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội
23403/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma 

có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sớ tiếp 

nhận Phiếu công bố

63 La'Luxxy Melasmax N8
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20545/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ylabvietnam 

có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

64 La'Luxxy Oligo Peptide 88
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20546/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ylabvietnam 

có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

65 La'Luxxy Oligo Peptide 111
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20547/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ylabvietnam 

có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

66 La'Luxxy Melasmax N9
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20548/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ylabvietnam 

có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

67 Ylabcos Oligo Peptide 99
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 

mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20076/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ylabvietnam 

có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

68 Dr. Vintella
Premium Collagen 

Lotion

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Dung 9999

Xóm 9 Thôn Vân Ngoại, Xã Đồng Tiến, 

Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

Mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình 

Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

24591/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm New Day 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

69 Dr. Vintella Melasma Serum 1
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Dung 9999

Xóm 9 Thôn Vân Ngoại, Xã Đồng Tiến, 

Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

Mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình 

Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

24592/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm New Day 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

70 Dr. Vintella Melasma Cream 5.1
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Dung 9999

Xóm 9 Thôn Vân Ngoại, Xã Đồng Tiến, 

Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

Mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình 

Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

24593/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm New Day 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

71 Dr. Vintella
Skin Whitening Cream 

5

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Dung 9999

Xóm 9 Thôn Vân Ngoại, Xã Đồng Tiến, 

Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam

Công ty TNHH Sản xuất 

Mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình 

Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

24594/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm New Day 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

72 Gcell Pluss XX Virgin N
Công ty TNHH thương mại 

và xuất nhập khẩu ATG

Số 4B/1/83 Phố Miếu Hai Xã, Phường Lê 

Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ Ngọc Tú 

Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 
26559/26/CBMP-HN

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Tú 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

73 Dầu gội Nado
Hợp tác xã Nông dược và 

Thương mại dịch vụ Nado

Thôn Dỗi, Xã Thượng Lộ, Huyện Nam 

Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

22791/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

74 Dầu xả Nado
Hợp tác xã Nông dược và 

Thương mại dịch vụ Nado

Thôn Dỗi, Xã Thượng Lộ, Huyện Nam 

Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

22792/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

75 Laya
Herbal 247 White 

Body Cleanser

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21555/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm
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76 Laya
Herbal 247 Cleansing 

Cream

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21556/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

77 Laya Cell Boosting Toner
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21557/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

78 Laya
Expert Revitalizing 

Cream

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21558/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

79 Laya
Expert Revitalizing 

Ampoule

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21559/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

80 Laya Make Up Sun Cream
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21560/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

81
Ultra Gentle Micellar 

Water

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21717/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

82 Herbal247 Moisturizer
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21718/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

83 Herbal247 Shampoo
Công ty Cổ phần tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21847/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

84 Herbal247 Conditioner
Công ty Cổ phần tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21848/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

85 Herbal247 Shower Gel
Công ty Cổ phần tập đoàn 

Dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

21849/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

86
Herbal247 Ultra 

Gentle Cleanser

Công ty cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

22394/24/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

87 Sun White Cream
Công ty cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn 

T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất 

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

23787/25/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

88 O'seul Micro acne care mist
Công ty Cổ phần tập đoàn 

dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 2 khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ

Công ty CP tập đoàn 

T'OR GLOBAL

Nhà máy sản xuất T'OR GLOBAL số 1 - Lô 

đất CN-A4 thửa đất số 02  thuộc KCN Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

24303/25/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố
Lý do thu hồi

89 O'seul
Acne clear micellar 

water

Công ty Cổ phần tập đoàn 

dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 2 khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ

Công ty CP tập đoàn 

T'OR GLOBAL

Nhà máy sản xuất T'OR GLOBAL số 1 - Lô 

đất CN-A4 thửa đất số 02  thuộc KCN Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

24304/25/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

90 Laya Green Massage Cream
Công ty cổ phần Tập đoàn 

dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn 

T'Or Global

Nhà máy sản xuất T'OR GLOBAL số 1 - Lô 

đất CN-A4 thửa đất số 02  thuộc KCN Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

24551/25/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

91 Laya Green Massage Oil
Công ty cổ phần Tập đoàn 

dược mỹ phẩm Laya

Lô CN-A4 thửa đất số 02 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn 

T'Or Global

Nhà máy sản xuất T'OR GLOBAL số 1 - Lô 

đất CN-A4 thửa đất số 02  thuộc KCN Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

24552/25/CBMP-HN

Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm

(Ghi chú: Danh sách này bao gồm cả các số công bố đã bị thu hồi bởi các quyết định thu hồi trước đó)

Tổng cộng: 91 khoản
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